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A. Trắc nghiệm (7 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1:  Phát biểu nào không đúng khi nói về chức năng của phần mềm bảng tính?
	A. Phân tích và tổng hợp dữ liệu
	B. Tự động tính toán theo công thức cho trước 
	C.  Hỗ trợ nghe nhạc
	D.  Trình bày thông tin trực quan dưới dạng biểu đồ
Câu 2:  Đâu không phải là hậu quả của việc nghiện Internet?
	A. Trốn học	B. Sức khỏe giảm sút.
	C. Ngại giao tiếp.	D. Kết quả học tập tốt hơn.
Câu 3:  Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
	A. Giao lưu với bạn bè.
	B. Học hỏi kiến thức.
	C. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
	D. Bình luận xấu về người khác.
Câu 4:  Bạn Linh và bạn Trang là bạn thân của nhau. Một ngày, bạn Linh thấy hình ảnh của bạn Trang được lan truyền trên mạng với mục đích xấu. Bạn Linh nên làm gì?
	A. Gọi điện cho bạn bè cùng lớp và kể xấu về bạn Trang.
	B. Nhắn tin cho kẻ xấu đó và hẹn gặp mặt để giúp đỡ bạn Trang.
	C. Coi như không thấy hình ảnh đó.
	D. Báo cho bố mẹ bạn Trang biết để tìm cách xử lý.
Câu 5:  Đâu không phải là một hệ điều hành?
	A. IOS.	B. Microsoft Excel.
	C. Android       	D. Windows                      
Câu 6:  Để giảm số chữ số thập phân cho dữ liệu số ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây ?
	A. [image: ]                	B. [image: ]
	C. [image: ]                          	D. [image: ]   
Câu 7:  Trường hợp nào sau đây được coi là ăn cắp thông tin trên không gian mạng?
	A. Hoài cho My mượn máy tính để sử dụng. Do Hoài đặt chế độ ghi nhớ mật khẩu nên My đã truy cập, xem được thông tin trong tài khoản mạng xã hội của Hoài mà không cần biết mật khẩu.
	B. Mai đang làm một bài văn về phong cảnh quê hương. Mai có lên mạng tìm hình ảnh để thêm vào bài cho sinh động và ở dưới hình ảnh Mai có ghi thêm nguồn nơi bạn đã lấy hình ảnh.
	C. Minh mượn máy tính của Mai để sử dụng. Thấy máy tính của Mai vẫn lưu mật khẩu nên Minh đã bảo Mai thoát ra để mình sử dụng mà không truy cập vào quyền riêng tư của bạn.
	D. Em thấy một bài thơ rất hay trên mạng xã hội và muốn lan truyền trên mạng để mọi người đều biết đến. Vì vậy, em đã sao chép bài thơ đó để đăng lên mạng và kèm theo tên tác giả của bài thơ đó.
Câu 8:  Khi gặp một tin nhắn hẹn đi chơi của người lạ trên mạng, em sẽ làm gì?
	A. Trả lời tin nhắn đó ngay lập tức.
	B. Không trả lời và báo cho người lớn.
	C. Đồng ý đi chơi với người đó.
	D. Gọi video để xem người bên kia là ai.
Câu 9:  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về lợi ích của mạng xã hội?
	A. Khi có người bình luận, thích thông tin mình chia sẻ, sẽ tạo ra nỗi buồn. 
	B. Sử dụng mạng xã hội dễ dàng trao đổi, thảo luận về các chủ đề học tập và cuộc sống.
	C. Mạng xã hội giúp ta có cơ hội kết nối với mọi người trên thế giới.
	D. Trên mạng xã hội em có thể biết thêm một số thông tin.
Câu 10:  Trong phần mềm bảng tính, kết quả của phép tính: C2 = 5 *(4–2) 
	A. 10 	B. 8 	C. 18	D. -10 
Câu 11:  Mật khẩu nào sau đây là mật khẩu mạnh nhất?
	A. 12345678 	B. matkhau          
	C. Anthang@123       	D. anthang
Câu 12:  Khi sao chép công thức từ ô C2 = B2 * 12000 sang ô C3, công thức sẽ được tự động thay đổi thành 
	A. = B3 /12000	B. = B3 * C3 	C. = B3 * 12000	D. = C3 * 12000 
Câu 13:  Phát biểu nào không đúng khi nói về chức năng của hệ điều hành?
	A. Hệ điều hành quản lý các phần mềm ứng dụng và các tệp.
	B. Hệ điều hành hỗ trợ an toàn dữ liệu.
	C. Hệ điều hành kiểm soát người dùng đăng nhập máy tính thông qua các tài khoản.
	D. Hệ điều hành không hỗ trợ sao lưu dữ liệu, phòng chống virus.
Câu 14:  Cách tốt nhất em nên làm khi bị ai đó bắt nạt trên mạng là gì?
	A. Đe dọa người bắt nạt mình.
	B. Nói lời xúc phạm người đó.
	C. Cố gắng quên đi và tiếp tục chịu đựng.
	D. Nhờ bố mẹ, thầy cô giáo giúp đỡ, tư vấn.
B. Tự Luận (3 điểm) 
Câu 15. (1.0 điểm): Mạng xã hội có những lợi ích gì?
Câu 16. (1.0 điểm): Theo em thì internet có thể gây tác hại gì ?
Câu 17. (1.0 điểm):  Sau một khoản thời gian sử dụng email, tin nhắn em rút ra bài học gì cho bản thân em?
------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (7 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1:  Đâu không phải là một hệ điều hành?
	A. Android       	B. IOS.
	C. Windows                      	D. Microsoft Excel.
Câu 2:  Phát biểu nào không đúng khi nói về chức năng của hệ điều hành?
	A. Hệ điều hành kiểm soát người dùng đăng nhập máy tính thông qua các tài khoản.
	B. Hệ điều hành quản lý các phần mềm ứng dụng và các tệp.
	C. Hệ điều hành hỗ trợ an toàn dữ liệu.
	D. Hệ điều hành không hỗ trợ sao lưu dữ liệu, phòng chống virus.
Câu 3:  Phát biểu nào không đúng khi nói về chức năng của phần mềm bảng tính?
	A.  Trình bày thông tin trực quan dưới dạng biểu đồ
	B.  Hỗ trợ nghe nhạc
	C. Tự động tính toán theo công thức cho trước 
	D. Phân tích và tổng hợp dữ liệu
Câu 4:  Để giảm số chữ số thập phân cho dữ liệu số ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây ?
	A. [image: ]   	B. [image: ]                
	C. [image: ]                          	D. [image: ]
Câu 5:  Cách tốt nhất em nên làm khi bị ai đó bắt nạt trên mạng là gì?
	A. Nói lời xúc phạm người đó.
	B. Nhờ bố mẹ, thầy cô giáo giúp đỡ, tư vấn.
	C. Cố gắng quên đi và tiếp tục chịu đựng.
	D. Đe dọa người bắt nạt mình.
Câu 6:  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về lợi ích của mạng xã hội?
	A. Sử dụng mạng xã hội dễ dàng trao đổi, thảo luận về các chủ đề học tập và cuộc sống.
	B. Mạng xã hội giúp ta có cơ hội kết nối với mọi người trên thế giới.
	C. Trên mạng xã hội em có thể biết thêm một số thông tin.
	D. Khi có người bình luận, thích thông tin mình chia sẻ, sẽ tạo ra nỗi buồn. 
Câu 7:  Khi gặp một tin nhắn hẹn đi chơi của người lạ trên mạng, em sẽ làm gì?
	A. Trả lời tin nhắn đó ngay lập tức.
	B. Đồng ý đi chơi với người đó.
	C. Không trả lời và báo cho người lớn.
	D. Gọi video để xem người bên kia là ai.
Câu 8:  Khi sao chép công thức từ ô C2 = B2 * 12000 sang ô C3, công thức sẽ được tự động thay đổi thành 
	A. = B3 /12000	B. = C3 * 12000 	C. = B3 * 12000	D. = B3 * C3 
Câu 9:  Trường hợp nào sau đây được coi là ăn cắp thông tin trên không gian mạng?
	A. Minh mượn máy tính của Mai để sử dụng. Thấy máy tính của Mai vẫn lưu mật khẩu nên Minh đã bảo Mai thoát ra để mình sử dụng mà không truy cập vào quyền riêng tư của bạn.
	B. Hoài cho My mượn máy tính để sử dụng. Do Hoài đặt chế độ ghi nhớ mật khẩu nên My đã truy cập, xem được thông tin trong tài khoản mạng xã hội của Hoài mà không cần biết mật khẩu.
	C. Em thấy một bài thơ rất hay trên mạng xã hội và muốn lan truyền trên mạng để mọi người đều biết đến. Vì vậy, em đã sao chép bài thơ đó để đăng lên mạng và kèm theo tên tác giả của bài thơ đó.
	D. Mai đang làm một bài văn về phong cảnh quê hương. Mai có lên mạng tìm hình ảnh để thêm vào bài cho sinh động và ở dưới hình ảnh Mai có ghi thêm nguồn nơi bạn đã lấy hình ảnh.
Câu 10:  Bạn Linh và bạn Trang là bạn thân của nhau. Một ngày, bạn Linh thấy hình ảnh của bạn Trang được lan truyền trên mạng với mục đích xấu. Bạn Linh nên làm gì?
	A. Gọi điện cho bạn bè cùng lớp và kể xấu về bạn Trang.
	B. Coi như không thấy hình ảnh đó.
	C. Nhắn tin cho kẻ xấu đó và hẹn gặp mặt để giúp đỡ bạn Trang.
	D. Báo cho bố mẹ bạn Trang biết để tìm cách xử lý.
Câu 11:  Mật khẩu nào sau đây là mật khẩu mạnh nhất?
	A. Anthang@123       	B. 12345678 
	C. anthang	D. matkhau          
Câu 12:  Trong phần mềm bảng tính, kết quả của phép tính: C2 = 5 *(4–2) 
	A. 10 	B. 8 	C. -10 	D. 18
Câu 13:  Đâu không phải là hậu quả của việc nghiện Internet?
	A. Kết quả học tập tốt hơn.	B. Trốn học
	C. Sức khỏe giảm sút.	D. Ngại giao tiếp.
Câu 14:  Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
	A. Học hỏi kiến thức.				B. Giao lưu với bạn bè.
	C. Bình luận xấu về người khác.
	D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
B. Tự Luận (3 điểm) 
Câu 15. (1.0 điểm): Mạng xã hội có những lợi ích gì?
Câu 16. (1.0 điểm): Theo em thì internet có thể gây tác hại gì ?
Câu 17. (1.0 điểm):  Sau một khoản thời gian sử dụng email, tin nhắn em rút ra bài học gì cho bản thân em?
------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (7 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1:  Trong phần mềm bảng tính, kết quả của phép tính: C2 = 5 *(4–2) 
	A. -10 	B. 18	C. 10 	D. 8 
Câu 2:  Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
	A. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
	B. Giao lưu với bạn bè.
	C. Học hỏi kiến thức.
	D. Bình luận xấu về người khác.
Câu 3:  Phát biểu nào không đúng khi nói về chức năng của hệ điều hành?
	A. Hệ điều hành không hỗ trợ sao lưu dữ liệu, phòng chống virus.
	B. Hệ điều hành hỗ trợ an toàn dữ liệu.
	C. Hệ điều hành quản lý các phần mềm ứng dụng và các tệp.
	D. Hệ điều hành kiểm soát người dùng đăng nhập máy tính thông qua các tài khoản.
Câu 4:  Khi gặp một tin nhắn hẹn đi chơi của người lạ trên mạng, em sẽ làm gì?
	A. Đồng ý đi chơi với người đó.
	B. Gọi video để xem người bên kia là ai.
	C. Không trả lời và báo cho người lớn.
	D. Trả lời tin nhắn đó ngay lập tức.
Câu 5:  Đâu không phải là một hệ điều hành?
	A. IOS.	B. Android       
	C. Windows                      	D. Microsoft Excel.
Câu 6:  Bạn Linh và bạn Trang là bạn thân của nhau. Một ngày, bạn Linh thấy hình ảnh của bạn Trang được lan truyền trên mạng với mục đích xấu. Bạn Linh nên làm gì?
	A. Báo cho bố mẹ bạn Trang biết để tìm cách xử lý.
	B. Nhắn tin cho kẻ xấu đó và hẹn gặp mặt để giúp đỡ bạn Trang.
	C. Coi như không thấy hình ảnh đó.
	D. Gọi điện cho bạn bè cùng lớp và kể xấu về bạn Trang.
Câu 7:  Cách tốt nhất em nên làm khi bị ai đó bắt nạt trên mạng là gì?
	A. Cố gắng quên đi và tiếp tục chịu đựng.
	B. Nói lời xúc phạm người đó.
	C. Đe dọa người bắt nạt mình.
	D. Nhờ bố mẹ, thầy cô giáo giúp đỡ, tư vấn.
Câu 8:  Khi sao chép công thức từ ô C2 = B2 * 12000 sang ô C3, công thức sẽ được tự động thay đổi thành 
	A. = C3 * 12000 	B. = B3 * C3 	C. = B3 /12000	D. = B3 * 12000
Câu 9:  Mật khẩu nào sau đây là mật khẩu mạnh nhất?
	A. Anthang@123       	B. anthang
	C. 12345678 	D. matkhau          
Câu 10:  Trường hợp nào sau đây được coi là ăn cắp thông tin trên không gian mạng?
	A. Mai đang làm một bài văn về phong cảnh quê hương. Mai có lên mạng tìm hình ảnh để thêm vào bài cho sinh động và ở dưới hình ảnh Mai có ghi thêm nguồn nơi bạn đã lấy hình ảnh.
	B. Minh mượn máy tính của Mai để sử dụng. Thấy máy tính của Mai vẫn lưu mật khẩu nên Minh đã bảo Mai thoát ra để mình sử dụng mà không truy cập vào quyền riêng tư của bạn.
	C. Hoài cho My mượn máy tính để sử dụng. Do Hoài đặt chế độ ghi nhớ mật khẩu nên My đã truy cập, xem được thông tin trong tài khoản mạng xã hội của Hoài mà không cần biết mật khẩu.
	D. Em thấy một bài thơ rất hay trên mạng xã hội và muốn lan truyền trên mạng để mọi người đều biết đến. Vì vậy, em đã sao chép bài thơ đó để đăng lên mạng và kèm theo tên tác giả của bài thơ đó.
Câu 11:  Đâu không phải là hậu quả của việc nghiện Internet?
	A. Sức khỏe giảm sút.	B. Kết quả học tập tốt hơn.
	C. Trốn học	D. Ngại giao tiếp.
Câu 12:  Để giảm số chữ số thập phân cho dữ liệu số ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây ?
	A. [image: ]   	B. [image: ]
	C. [image: ]                          	D. [image: ]                
Câu 13:  Phát biểu nào không đúng khi nói về chức năng của phần mềm bảng tính?
	A. Tự động tính toán theo công thức cho trước 
	B. Phân tích và tổng hợp dữ liệu
	C.  Trình bày thông tin trực quan dưới dạng biểu đồ
	D.  Hỗ trợ nghe nhạc
Câu 14:  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về lợi ích của mạng xã hội?
	A. Mạng xã hội giúp ta có cơ hội kết nối với mọi người trên thế giới.
	B. Khi có người bình luận, thích thông tin mình chia sẻ, sẽ tạo ra nỗi buồn. 
	C. Trên mạng xã hội em có thể biết thêm một số thông tin.
	D. Sử dụng mạng xã hội dễ dàng trao đổi, thảo luận về các chủ đề học tập và cuộc sống.
B. Tự Luận (3 điểm) 
Câu 15. (1.0 điểm): Mạng xã hội có những lợi ích gì?
Câu 16. (1.0 điểm): Theo em thì internet có thể gây tác hại gì ?
Câu 17. (1.0 điểm):  Sau một khoản thời gian sử dụng email, tin nhắn em rút ra bài học gì cho bản thân em?
------ HẾT ------
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 Thời gian làm bài: 45 phút; 
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A. Trắc nghiệm ( 7 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1:  Khi gặp một tin nhắn hẹn đi chơi của người lạ trên mạng, em sẽ làm gì?
	A. Gọi video để xem người bên kia là ai.
	B. Đồng ý đi chơi với người đó.
	C. Không trả lời và báo cho người lớn.
	D. Trả lời tin nhắn đó ngay lập tức.
Câu 2:  Trường hợp nào sau đây được coi là ăn cắp thông tin trên không gian mạng?
	A. Mai đang làm một bài văn về phong cảnh quê hương. Mai có lên mạng tìm hình ảnh để thêm vào bài cho sinh động và ở dưới hình ảnh Mai có ghi thêm nguồn nơi bạn đã lấy hình ảnh.
	B. Em thấy một bài thơ rất hay trên mạng xã hội và muốn lan truyền trên mạng để mọi người đều biết đến. Vì vậy, em đã sao chép bài thơ đó để đăng lên mạng và kèm theo tên tác giả của bài thơ đó.
	C. Minh mượn máy tính của Mai để sử dụng. Thấy máy tính của Mai vẫn lưu mật khẩu nên Minh đã bảo Mai thoát ra để mình sử dụng mà không truy cập vào quyền riêng tư của bạn.
	D. Hoài cho My mượn máy tính để sử dụng. Do Hoài đặt chế độ ghi nhớ mật khẩu nên My đã truy cập, xem được thông tin trong tài khoản mạng xã hội của Hoài mà không cần biết mật khẩu.
Câu 3:  Đâu không phải là một hệ điều hành?
	A. IOS.	B. Android       
	C. Windows                      	D. Microsoft Excel.
Câu 4:  Phát biểu nào không đúng khi nói về chức năng của hệ điều hành?
	A. Hệ điều hành không hỗ trợ sao lưu dữ liệu, phòng chống virus.
	B. Hệ điều hành kiểm soát người dùng đăng nhập máy tính thông qua các tài khoản.
	C. Hệ điều hành quản lý các phần mềm ứng dụng và các tệp.
	D. Hệ điều hành hỗ trợ an toàn dữ liệu.
Câu 5:  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về lợi ích của mạng xã hội?
	A. Trên mạng xã hội em có thể biết thêm một số thông tin.
	B. Sử dụng mạng xã hội dễ dàng trao đổi, thảo luận về các chủ đề học tập và cuộc sống.
	C. Mạng xã hội giúp ta có cơ hội kết nối với mọi người trên thế giới.
	D. Khi có người bình luận, thích thông tin mình chia sẻ, sẽ tạo ra nỗi buồn. 
Câu 6:  Để giảm số chữ số thập phân cho dữ liệu số ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây ?
	A. [image: ]   	B. [image: ]
	C. [image: ]                          	D. [image: ]                
Câu 7:  Phát biểu nào không đúng khi nói về chức năng của phần mềm bảng tính?
	A.  Hỗ trợ nghe nhạc
	B. Tự động tính toán theo công thức cho trước 
	C. Phân tích và tổng hợp dữ liệu
	D.  Trình bày thông tin trực quan dưới dạng biểu đồ
Câu 8:  Cách tốt nhất em nên làm khi bị ai đó bắt nạt trên mạng là gì?
	A. Đe dọa người bắt nạt mình.
	B. Nói lời xúc phạm người đó.
	C. Nhờ bố mẹ, thầy cô giáo giúp đỡ, tư vấn.
	D. Cố gắng quên đi và tiếp tục chịu đựng.
Câu 9:  Bạn Linh và bạn Trang là bạn thân của nhau. Một ngày, bạn Linh thấy hình ảnh của bạn Trang được lan truyền trên mạng với mục đích xấu. Bạn Linh nên làm gì?
	A. Báo cho bố mẹ bạn Trang biết để tìm cách xử lý.
	B. Coi như không thấy hình ảnh đó.
	C. Gọi điện cho bạn bè cùng lớp và kể xấu về bạn Trang.
	D. Nhắn tin cho kẻ xấu đó và hẹn gặp mặt để giúp đỡ bạn Trang.
Câu 10:  Trong phần mềm bảng tính, kết quả của phép tính: C2 = 5 *(4–2) 
	A. -10 	B. 18	C. 8 	D. 10 
Câu 11:  Đâu không phải là hậu quả của việc nghiện Internet?
	A. Ngại giao tiếp.	B. Trốn học
	C. Sức khỏe giảm sút.	D. Kết quả học tập tốt hơn.
Câu 12:  Khi sao chép công thức từ ô C2 = B2 * 12000 sang ô C3, công thức sẽ được tự động thay đổi thành 
	A. = C3 * 12000 	B. = B3 /12000	C. = B3 * 12000	D. = B3 * C3 
Câu 13:  Mật khẩu nào sau đây là mật khẩu mạnh nhất?
	A. anthang	B. Anthang@123       
	C. matkhau          	D. 12345678 
Câu 14:  Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
	A. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
	B. Bình luận xấu về người khác.
	C. Giao lưu với bạn bè.
	D. Học hỏi kiến thức.
B. Tự Luận (3 điểm) 
Câu 15. (1.0 điểm): Mạng xã hội có những lợi ích gì?
Câu 16. (1.0 điểm): Theo em thì internet có thể gây tác hại gì ?
Câu 17. (1.0 điểm):  Sau một khoản thời gian sử dụng email, tin nhắn em rút ra bài học gì cho bản thân em?
------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm ( 7,0 điểm)
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II. Tự luận ( 3,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 15
(1,0 điểm)
	- Mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề , trong liên hệ công việc, tuyển dụng, trao đổi, học hỏi, kinh doanh mua bán, tương tác xã hội
- Mạng xã hội giúp ta kết nối với mọi người trên thế giới
- Khi có người bình luận hay thích thông tin mình chia sẻ trên mạng sẽ tạo ra niềm vui
- Sử dụng mạng xã hội dễ dàng trao đổi thảo luận về các chủ đề học tập và cuộc sống
- Trên mạng  xã hội em biết được thêm nhiều thông tin bổ ích
	1 điểm
0,2 điểm
0,2 điểm
0,2 điểm
0,2 điểm
0,2 điểm

	Câu 16
(1,0 điểm)
	Những tác hại của internet:
- Thiếu giao tiếp với thế giới xung quanh
[bookmark: _GoBack]- Khó tập trung vào công việc, học tập
- Tăng nguy cơ tham gia vào các vụ bắt nạt trên mạng
- Dễ bị dẫn dẫn đến các trang thông tin xấu
- Dễ bị nghiện trò chơi trực tuyến, nghiện mạng xã hội
	
1 điểm
0,2 điểm
0,2 điểm
0,2 điểm
0,2 điểm
0,2 điểm 

	Câu 17
(1,0 điểm)
	Sau một khoản thời gian sử dụng email, tin nhắn em nhận ra những bài học sau:
- Không nên chuyển tiếp email, tin nhắn, không đưa hình ảnh, video của người khác lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý.
- Em nên sớm trả lời, nếu bận em sẽ báo đã nhận được và hẹn trả lời sau.
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